
TT Họ tên Nam Nữ Số CMTND
Ngày, tháng, 

năm cấp
Nơi cấp Địa chỉ Điểm Kết quả

1 Hùynh Phước Lộc x  291168247 03/10/2012 Công an tỉnh Tây Ninh 24 Đạt

2 Triệu Thanh Tâm  x 366069014 03/10/2013 Công an tỉnh Sóc Trăng 23
Không 

đạt

3 Võ Thanh Nhân x  312318704 03/04/2015 Công an tỉnh Tiền Giang 27 Đạt

4 Hoàng Thị Nhân  x 233295332 23/10/2015 Công an tỉnh Kon Tum 28 Đạt

5 Hà Thị Duyên  x 245223346 27/12/2010 Công an tỉnh Đắk Nông 26 Đạt

6 Trương Thị Kim Ánh  x 024678870 19/01/2007
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25 Đạt

7 Trần Hoàn Thiện x  079200001652 11/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
23

Không 

đạt

8 Nguyễn Thị Kim Xuyến  x 079198007847 28/06/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
21

Không 

đạt

9 Đỗ Kim Kiểng x  221326061 7/26/2017 Công an tỉnh Phú Yên 25 Đạt

10 Trần Huỳnh Diễm Trang  x 024516673 21/03/2006
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
24 Đạt

Mẫu 03b       DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN THAM GIA THI - CA 8g30 NGÀY 16.10.2019 

TẠI BAN QUẢN LÝ ATTP TPHCM (CÔNG THƯƠNG)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI BÁCH 

HÓA XANH

1



11 Lê Thị Ngọc Ánh  x 291095239 05/08/2010 Công an tỉnh Tây Ninh 23
Không 

đạt

12 Trương Hoàng Phúc x  352386070 21/02/2017 Công an tỉnh An Giang 20
Không 

đạt

13 Lê Thị Thanh Hiền  x 352621545 04/04/2017 Công an tỉnh An Giang 25 đạt

14 Nguyễn Văn Bắc x  251087006 20/6/2013 Công an tỉnh Lâm Đồng 24 đạt

15 Tchen Trí Thanh x  264498389 12/03/2019 Công an tỉnh Ninh Thuận 27 đạt

16 Đặng Anh Tuấn x  184190607 05/04/2012 Công an tỉnh Hà Tĩnh 25 đạt

17 Nguyễn Gia Bảo x  066089000018 04/05/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
26 đạt

18 Nguyễn Văn Nhã x  334993957 16/08/2016 Công an tỉnh Trà Vinh 29 đạt

19 Mai Trọng Nhân x  285620747 05/12/2014 Công an tỉnh Bình Phước 29 đạt

20 Lý Thị Phương Loan x 285721681 22/12/2014 Công an tỉnh Bình Phước 29 đạt

21 Huỳnh Long Thuận x  312359119 05/10/2018 Công an tỉnh Tiền Giang 23
Không 

đạt

22 Lê Huỳnh Mai Thi  x 072196002786 08/01/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
26 đạt
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23 Lê Cảnh Hiếu x  225523733 9/27/2014 Công an tỉnh Khánh Hòa 25 đạt

24 Nguyễn Thị Hạnh  x 273104250 14/08/2013 Công an tỉnh Vũng Tàu 29 đạt

25 Nguyễn Anh Tuấn x  025591032 13/12/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
00

Không 

đạt

26 Huỳnh Thị Phượng  x 215040046 20/03/2019 Công an tỉnh Bình Định 27 đạt

27 Nguyễn Hoàng Phú x  321553397 16/05/2016 Công an tỉnh Bến Tre 00
Không 

đạt

28 Trần Thị Liên  x 066190000082 20/10/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
00

Không 

đạt

29 Nguyễn Thị Kim Ngân  x 025495236 28/12/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
23

Không 

đạt

30 Nguyễn Thành Đức x  079098009552 11/03/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
23

Không 

đạt

31 Tăng Mẫn Nghi  x 022799906 11/5/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

32 Tạ Trung Thương x  024953963 01/02/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
22

Không 

đạt

33 Nguyễn Thành Hiếu x  025679827 18/10/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

34 Nguyễn Văn Tú x  025938006 11/07/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
24 đạt
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35 Lưu Kim Ngoan  x 341638305 09/05/2015 Công an tỉnh Đồng Tháp 22
Không 

đạt

36 Nguyễn Hồ Mạnh Phi x  079098004732 01/03/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
23

Không 

đạt

37 Phùng Thanh Thùy  x 312171875 15/01/2008 Công an tỉnh Tiền Giang 26 đạt

38 Hồ Thị Bích Chi  x 221457560 11/26/2015 Công an tỉnh Phú Yên 28 đạt

39 Cao Hoàng Xuyên x  381878404 15/05/2015 Công an tỉnh Cà Mau 26 đạt

40 Danh Tình x  371530653 24/06/2008 Công an tỉnh Kiên Giang 29 đạt

41 Võ Thị Thái Châu  x 331895017 09/03/2017 Công an tỉnh Vĩnh Long 27 đạt

42 Châu Thị Ngọc Lượng  x 024286334 14/06/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 đạt

43 Nguyễn Thị Thu Sương  x 079183007100 25/08/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
25 đạt

44 Lê Thị Mỹ Hạnh  x 241826722 02/06/2016 Công an tỉnh Đắk Lắk 26 đạt

45
Nguyễn Ngọc Bảo 

Quỳnh
 x 025576850 04/01/2012

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

46 Nguyễn Quang Lâm x  245188019 6/19/2008 Công an tỉnh Đăk Nông 27 đạt
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47 Mai Vũ Thanh Trúc  x 079195000893 10/05/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
28 đạt

48 Lê Thị Tiểu Yến  x 352328762 18/11/2016 Công an tỉnh An Giang 28 đạt

49 Lê Quan Vạn x  301671960 23/6/2014 Công an tỉnh Long An 25 đạt

50 Châu Thị Kim Ngân  x 334867454 2/25/2013 Công an tỉnh Trà Vinh 22
Không 

đạt

51 Lê Thanh Nhi  x 025780008 28/06/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
23

Không 

đạt

52 Lê Huỳnh My  x 363837082 25/2/2013 Công an tỉnh Hậu Giang 23
Không 

đạt

Chuyên viên chấm thi
KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đặng Mỹ Linh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI BÁCH 

HÓA XANH

5


